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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ 
 

Soạn dịch: HUYỀN THANH 
 

 
 

矧伕 叻搪怐凹兩 回囚 屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏 

NAMO  DHARMODGATASYA_ BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-SATVĀYA_ 
MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 

矧伕 屹椐扒捖亦凹兩 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗 乙伏 

NAMO  ṢAḌ-PĀRAMITASYA_ BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-SATVĀYA_ 
MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 

矧伕 渨泒扒捖亦出份 

NAMO  PRAJÑĀ-PĀRAMITĀYE 
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凹改卡 觜仗叻搾 戌奇叻搾 唒平奇祌叻搾 合觜滎叻搾 屹叼平奇祌叻搾 

因侷砉仕叻搾 屹亙出平悜共砉瓻矧叻搾 么仕奇祌戌奇叻搾 屹楠泣平丫凹叻搾 

屹楠 玸捖 悜共朮隊叻搾 渢扣 

TADYATHĀ: MUṆI-DHARME _ SAṂGRAHA-DHARME _ ANUGRAHA-
DHARME _ VIMUKTĀ-DHARME _ SADĀNUGRAHA-DHARME _ 
VAIŚRAVAṆA-DHARME_ SAMANTA  ANUPARIVARTANA-DHARME _ 
GUṆA-GRAHA _ SAṂGRAHA-DHARME _ SARVATRĀNUGATA-DHARME_ 
SARVA  KARA  PARIPŪRṆA-DHARME _ SVĀHĀ 

 
_Ý nghĩa của Thần Chú: 
NAMO  DHARMODGATASYA_ BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-SATVĀYA_ 

MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
(Quy mệnh Đấng đầy đủ Tâm Đại Bi là Pháp Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát)  
NAMO  ṢAḌ-PĀRAMITASYA_ BODHI-SATVĀYA_ MAHĀ-SATVĀYA_ 

MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
(Quy mệnh Đấng đầy đủ Tâm Đại Bi là Lục Ba La Mật Đa Bồ Tát Ma Ha Tát)  
NAMO  PRAJÑĀ-PĀRAMITĀYE 
(Quy mệnh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đẳng) 
TADYATHĀ: Như vậy, tuyên nói Thần Chú là 
 MUṆI-DHARME: như Pháp Tịch Mặc 
 SAṂGRAHA-DHARME: như Pháp đã chọn lấy  
 ANUGRAHA-DHARME: thuận theo Pháp đã nắm giữ  
 VIMUKTĀ-DHARME: như Pháp Giải Thoát 
 SADĀNUGRAHA-DHARME: luôn luôn thuận theo Pháp nắm giữ 
 VAIŚRAVAṆA-DHARME: như Pháp Đa Văn 
 SAMANTA-ANUPARIVARTANA-DHARME: như Pháp thuận theo khắp cả 

sự xoay chuyển  
GUṆA-GRAHA-SAṂGRAHA-DHARME: như Pháp chọn lấy nắm giữ Công 

Đức 
 SARVATRĀNUGATA-DHARME: như Pháp thuận theo tất cả nơi chốn 
SARVA  KARA  PARIPŪRṆA-DHARME: như Pháp viên mãn tất cả điều tạo 

làm 
SVĀHĀ:quyết định thành tựu  
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